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PHỤ LỤC 6 
Danh mục sách giáo khoa lớp 9 - Huyện Văn Giang 
(Kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 12/ 6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 
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II. Danh mục SGK lớp 9 
1. Trường THCS Chu Mạnh Trinh 
 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun 
Trồng cây ăn quả (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 
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2. THCS Liên Nghĩa 
 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
3. THCS Cửu Cao 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


4. THCS Mễ Sở 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


5. THCS Nghĩa Trụ 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


6. TH&THCS Thắng Lợi 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


7. THCS Vĩnh Khúc 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả (Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 
Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun 
Chế biến thực phẩm (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
8. THCS Tân Tiến 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
9. TH&THCS Xuân Quan 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả (Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành 
Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào 
Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9  
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
13 
 
Trường 
13 
 
Trường 
11 
 
Trường 

10. Trường TH&THCS Phụng Công 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Chế biến thực phẩm 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
 
11. Trường THCS Long Hưng 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả 
(Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân 
trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Nguyễn Thành Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang (Tổng 
Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- 
Thiết bị giảo dục Việt Nam 
(VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 (Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


 
12. Trường THCS Thị trấn Văn Giang 
	TT 
	Môn học/Hoạt động 
	Tên sách (tên bộ sách) 
	Tác giả (Tổng Chủ biên/Chủ biên) 
	Đơn vị xuất bản 

	1 
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 9 (Bộ Chân trời sáng tạo) 
	Nguyễn Thị Hồng 
Nam, Nguyễn Thành 
Thi(đồng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	2 
	Toán 
	Toán 9 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	3 
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh 9 Global Success 
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	4 
	Lịch sử và Địa lí 
	Lịch sử và Địa lí 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Minh Giang 
(Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử); Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên phần Địa lí) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	5 
	Khoa học tự nhiên 
	Khoa học tự nhiên 9 (Bộ 
Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	6 
	Giáo dục công dân 
	Giáo dục công dân 9 (Bộ Cánh diều) 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- Thiết bị giảo dục 
Việt Nam (VEPIC) 

	7 
	Tin học 
	Tin học 9(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	8 
	Âm nhạc 
	Âm nhạc 9 (Bộ Cánh Diều) 
	Đỗ Thanh Hiên 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản- Thiết bị giảo dục 
Việt Nam (VEPIC) 

	9 
	Mĩ thuật 
	Mĩ thuật 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	10 
	Giáo dục thể chất 
	Giáo dục thể chất 9 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	11 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 9 
(Bộ Chân trời sáng tạo bản 1) 
	Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	12 
	Công nghệ 
	Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 

	
	
	Công nghệ 9 – Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà 
(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
	NXB Giáo dục Việt Nam 


(Phụ lục 6 có 23 trang). 
